
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

- Lớp: 2104CNTTCB2-3

- Giáo viên: Nguyễn Hoàng Thiện

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0909376608Tây Ninh02/08/2000BăngNguyễn Nhật1

0933266454Đồng Nai03/01/1992BẩuLùng Chánh2

Bến Tre14/02/2001ChâuPhan Lê Minh3

0336864201Long An01/01/2000HânHuỳnh Thị Ngọc4

0333107541Lâm Đồng24/06/2001HằngNguyễn Thị Thúy5

0353873108Đồng Nai12/05/2000HiênTrần Thị Mai6

0964787043Đồng Nai09/11/2000HiềnĐoàn Lê Thảo7

0384739092Bình Định03/09/2001HuyềnTrần Vũ Mỹ8

0869763010Phú Yên29/12/2001LanTrần Thị Hương9

0707761330Đồng Nai31/10/2002LinhNguyễn Thị Trúc10

0338903942Nghệ An14/04/2001LinhTrần Thị Mỹ11

0932507660TP. HCM08/03/2001LinhNguyễn Quang12

BR-VT08/06/2000LinhNguyễn Thị Mỹ13

Bình Thuận27/06/2001LộcVăn Thị Bích14

0329046313Đồng Nai10/11/2001LợiNguyễn Hữu15

0366408416Bình Định02/12/2001LuânTrần Khiết16

0869910824Bình Định24/05/2001LuânPhạm Ngọc17

Bến Tre23/03/2001LyPhan Thị Trúc18

0352593157Long An10/01/2001MẫnNguyễn Thị Ngọc19

0395998720Phú Yên20/12/2000MiHuỳnh Thị Thanh20

0334696862Ninh Thuận08/09/2001MinhĐàng Thị Tuyết21

0523259681TP. HCM12/06/2001NgânTrần Tuyết22

0397152964Bình Thuận10/06/2001NguyệtBùi Thị Thúy23

0386881236Bình Định17/10/2001NhấtTrần Duy24

0342629571Bến Tre02/09/2001NhiNguyễn Thị Yến25

0845215201Đăk Lăk21/05/2001NhưHồ Thị26

Quảng Ngãi02/06/2000NhưNgô Ý27

0565587704Tây Ninh20/09/2000QuyênPhạm Thị Hồng28

Đồng Nai11/12/2001ThanhTrần Thị Hồng29

TP. HCM18/01/2001ThưNguyễn Minh30

0964796051Quảng Ngãi06/04/2001TrâmHồ Thị Bích31

Ninh Thuận17/12/2000TrămBình Nữ Thu32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0353873108Đồng Nai10/05/2001TrânPhan Thị Mỹ33

0388596989Kiên Giang19/04/2001TrinhNguyễn Thị Thảo34

TP. HCM06/08/1997TùngNguyễn Sơn35

0357410532Tây Ninh25/05/2001VyVõ Thanh36

Tổng cộng: 36

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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